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DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 18T4-CNÔ1 THAM GIA HỌC NHÓM 
 
		
	STT
	Mã số SV
	Họ và tên HS
	Tên nhóm
	Ghi chú

	1
	18000044
	Phan Thanh
	Bình
	1
	Nhóm trưởng

	2
	18000197
	Từ Phạm Quân
	Bảo
	
	 

	3
	18000037
	Trần Công
	Chính
	
	 

	4
	18000156
	Trần Hoàng
	Quân
	
	 

	5
	18000045
	Huỳnh Tấn
	Đạt
	
	 

	6
	18000132
	Nguyễn Thành
	Đạt
	
	 

	7
	18000193
	Nguyễn Quốc
	Thái
	
	 

	1
	18000017
	Lê Thị Kim
	Hằng
	2
	Nhóm trưởng

	2
	18000116
	Trương Gia
	Định
	
	 

	3
	18000048
	Hoàng Tiến
	Dũng
	
	 

	4
	18000085
	Trần Kim
	Nghĩa
	
	 

	5
	18000216
	Lê Quốc
	Vũ
	
	 

	6
	18000237
	Võ Quốc
	Duy
	
	 

	7
	18000097
	Lưu Đinh Trường
	Giang
	
	 

	1
	18000275
	Trương Minh
	Kha
	3
	Nhóm trưởng

	2
	18000209
	Nguyễn Huỳnh Hồ
	Hiếu
	
	 

	3
	18000447
	Trần Minh
	Hiếu
	
	 

	4
	18000251
	Ngô Quang
	Hợp
	
	 

	5
	18000089
	Vũ Mạnh
	Hùng
	
	 

	6
	18000173
	Dương Quốc
	Phi
	
	 

	7
	18000057
	Lương Ngọc
	Huy
	
	 

	1
	18000268
	Dương Tấn
	Khang
	4
	Nhóm trưởng

	2
	18000125
	Nguyễn Gia
	Huy
	
	 

	3
	18000234
	Nguyễn Nhật
	Huy
	
	 

	4
	18000088
	Nguyễn Trần Đình
	Huy
	
	 

	5
	18000060
	[bookmark: _GoBack]Nguyễn Hồ Hoàng
	Huynh
	
	 

	6
	18000098
	Lê Quốc
	Khánh
	
	 

	1
	18000169
	Nguyễn Đôn Thảo
	Lân
	5
	Nhóm trưởng

	2
	18000101
	Nguyễn Đăng
	Khoa
	
	 

	3
	18000093
	Nguyễn Lê Anh
	Khôi
	
	 

	4
	18000065
	Nguyễn Văn
	Kỳ
	
	 

	5
	18000196
	Lê Hữu
	Lộc
	
	 

	6
	18000211
	Lý Hữu
	Lợi
	
	 

	7
	18000262
	Phan Văn
	Lợi
	
	 

	1
	18000004
	Võ Phương
	Nam
	6
	Nhóm trưởng

	2
	18000221
	Lê Văn
	Ngà
	
	 

	3
	18000064
	Đoàn Hữu
	Nghĩa
	
	 

	4
	18000024
	Trần Hữu
	Nguyên
	
	 

	5
	18000100
	La Bảo
	Phát
	
	 

	6
	18000227
	Phạm Tấn
	Phát
	
	 

	7
	18000063
	Hoa Tiền
	Phong
	
	 

	1
	18000200
	Ngô Minh
	Tâm
	7
	Nhóm trưởng

	2
	18000164
	Nguyễn Thanh
	Quang
	
	 

	3
	18000160
	Trần Thanh
	Sơn
	
	 

	4
	18000082
	Phạm Quang
	Linh
	
	

	5
	18000213
	Lê Công
	Thành
	
	 

	6
	18000167
	Nguyễn Thế Quang
	Trung
	
	 


				GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM	





	Nguyễn Hữu Mạnh				
